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        BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

	Những kiến thức HS đã biết
	Những kiến thức mới trong bài học

	-Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn


	- Cấu tạo tim và hệ mạch liên quan đến chức năng

- Chu kì hoạt động của tim


I - MỤC TIÊU: Học xong bài này HS phải:
1- Kiến thức

- Trình bày cấu tạo tim và hệ mạch liên quan đến chức năng của chúng

- Trình bày được chu kì hoạt động của tim ( nhịp tim, thể tích/ phút)

2- Kỹ năng

Rèn kỹ năng:

+ Tư duy suy đoán, dự đoán.

+ Tổng hợp kiến thức.

+ Vận dụng lý thuyết tập đếm nhịp tim lúc nghĩ và sau khi hoạt động.
3- Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ tim mạch, trong các hoạt động tránh làm tổn thương tim, mạch máu.
II- CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng dạy học:

	GV
	HS

	- Mô hình tim 

-Tranh hình 17.2 phóng to, tranh cắt ngang qua động mạch, tĩnh mạch

- Tranh hình 17.3 SGK

- Phiếu học tập
	- Sách, vở BT




2. Phương pháp dạy học: Hỏi đáp tìm tòi - Thảo luận nhóm- Bàn tay nặng bột

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ:  

3. Bài mới

- Giới thiệu bài: Chúng ta đã biết tim có vai trò quan trọng, đó là co bóp đẩy máu. Vậy tim phải có cấu tạo như thế nào để đảm bảo chức năng đẩy máu đó.

*HĐ1: Tìm hiểu cấu tạo của tim

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	- GV y/c HS n/c thông tin q/s H17.1 SGK và mô hình trả lời câu hởi sau:

+ Trình bày cấu tạo ngoài của tim ?

- GV y/c trả lời:

+ Hoàn thành bảng 17.1

? Dự đoán xem: Ngăn tim nào có thành cơ dày nhất và ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất?

? Dự đoán: Giữa các ngăn tim và trong các mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo một chiều?

- GV ghi lại dự đoán của một vài nhóm lên bảng

- GV hỏi: Các em so sánh và xem dự đoán của mình đúng hay sai ?

- Cần lưu ý:

+ Nếu HS dự đoán sai thì để cho HS  trình bày ý kiến.

+ Chính các nhóm dự đoán đúng sẽ bổ sung cho nhóm sai.

- GV chữa bảng 17. -> HS tự sửa chữa.

+Trình bày cấu tạo trong của tim ?

+Vậy cấu tạo tim phù hợp với chức năng thể hiện như thế nào ?

+Thành tâm thất trái dày có ý nghĩa gì?
	- HS tự nghiên cứu hình 17.1 SGK kết hợp với mô hình -> Xác định cấu tạo tim.

- Một vài HS trả lời   (Minh họa hình ảnh mô hình ) HS khác nhận xét bổ sung.

· HS đặt câu hỏi và trả lời
- HS  dự đoán câu hỏi trên cơ sở kiến thức bài trước.

- Thống nhất trong nhóm dự đoán và có lời giải thích

- Đại diện nhóm trình bày kết quả dự đoán của mình. 

-HS dự đoán vào VBT

- HS nếu được:

+ Số ngăn 

+ Thành tim

+ Van tim

-> HS tự rút ra kết luận.

- HS trả lời -> HS khác bổ sung.


	II. Cấu tạo tim

-Tim được cấu tạo bởi cơ tim và mô liên kết, tạo thành các ngăn tim.

+Tim 4 ngăn, thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ (Tâm thất trái có thành cơ dày nhất).

+ Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van nhĩ thất và giữa tâm thất với động mạch có van động mạch -> máu lưu thông theo một chiều.       
	


* HĐ3: Tìm hiểu cấu tạo mạch máu

	- GV yêu cầu:

+ Hoàn thành nội dung phiếu học tập, trả lời câu hỏi.

? Chỉ ra sự khác nhau giữa các loại mạch ?

? Sự khác nhau được giải thích như thế nào ?

+ GV cho thảo luận toàn lớp về kết quả của các nhóm.

+ Đánh giá kết quả và hoàn tiện kiến thức.
	- Cá nhân tự nghiên cứu hình 17.2 SGK.

- Trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập.

- Tiếp tục thảo luận trả lời câu hỏi.

Yêu cầu: sự khác nhau ở những nội dung cụ thể trong phiếu.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

- HS tự rút ra kết luận.
	II. Cấu tạo mạch máu




                                                    Phiếu học tập

	Nội dung
	Động mạch
	Tĩnh mạch
	Mao mạch

	1- Cấu tạo

-Thành mạch

- Lòng trong

- Đặc điểm
	-3 lớp (M. liên kết, lớp cơ trơn dày, biểu bì)

- Hẹp

- Động mạch chủ lớn, nhiều động mạch nhỏ
	-3 lớp (M. liên kết, lớp cơ trơn mỏng, biểu bì)

- Rộng

- Có van 1 chiều


	-1 lớp biểu bì mỏng

- Hẹp nhất

-Nhỏphân nhánh nhiều

	2.Chức năng


	Đẩy máu từ tim đến các cơ quan, vận tốc và áp lực lớn
	Dẫn máu từ khắp các tế bào về tim, vân tốc và áp lực nhỏ.
	Trao đổi chất với các té bào


*HĐ4: Tìm hiểu chu kì co dãn của tim

	- GV y/c q/s H17.3 SGK thảo luận thực hiện lệnh;

? Mỗi chu kì co, dãn của tim kéo dài trung bình mấy giây?

? Chu kỳ tim gồm mấy pha ?

+ Sự hoạt động co dãn của tim liên quan đến sự vận chuyển máu như thế nào ?

- GV đánh giá kết quả hoạt động nhóm -> hoàn thành kiến thức.

? Trung bình mỗi phút tim đập khoảng mấy nhịp?

- GV giải thích thêm: Chỉ số nhịp tim phụ thuộc vào nhiều yếu tố.


	- Cá nhân nghiên cứu SGK rồi trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trên tranh hình 17.3.

- Nhóm khác bổ sung

- HS dựa vào chu kì tim để giải thích câu hỏi.

HS trả lời

HS ghi nhớ
	III. Chu kì co dãn của tim

- Mỗi chu kì co, dãn kéo dài 0.8 giây.

- Chu kì tim gồm 3 pha.

+Pha co tâm nhĩ ( 0,1s) máu từ tâm nhĩ -> tâm thất.

+ Pha co tâm thất (0,3s): máu từ tâm thất vào động mạch chủ.

+ Pha dãn chung ( 0,4s): máu được đẩy từ tâm nhĩ -> tâm thất.

- Trung bình mỗi phút tim đập khoảng 75 nhịp


* HĐ5: Kiểm tra đánh giá
- Trả lời các câu hỏi sau: 
                        Tại sao tim hoạt động suốt cuộc đời mà không mệt mỏi ?
- Trò chơi giải ô chữ

* HĐ6: Dặn dò

- Học bài trả lời theo câu hỏi và bài tập SGK

- Đọc mục: “ Em có biết”

- N/c bài: “Vận chuyển máu qua hệ mạch và vệ sinh hệ tuần hoàn”

